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1. GIỚI THIỆU 

1.A MULTITRACE LÀ GÌ? 

MultiTrace là hệ thống quản lý truy nguyên sản phẩm hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng 

của các đối tác về dữ liệu tin cậy của trang trại được chứng nhận. Hệ thống hỗ trợ 

phương thức phối hợp đổi mới và cải tiến giữa Rainforest Alliance và các đơn vị thanh 

tra cấp chứng nhận/CB cũng như người nông dân và các công ty, mà hệ thống sẽ 

đảm bảo chất lượng , khả năng tiếp cận và tính minh bạch của các thông tin dữ liệu 

được tốt hơn.  

 

MultiTrace đặt nền tảng cho các đổi mới trong tương lai. Theo tầm nhìn mới của chúng 

tôi về chương trình chứng nhận, luồng thông tin dữ liệu bắt đầu từ người nông dân và 

ngay tại thời điểm, mà luồng dữ liệu này bao gồm từ tận nông hộ quy mô nhỏ. Khả 

năng truy cập dữ liệu của người nông dân và khai thác các nguồn dữ liệu khác trong 

tương lai sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về chuỗi cung ứng. Điều này sẽ mang 

đến cho tất cả chúng ta hiểu biết tốt hơn để hành động, từ đó cùng nhau góp phần 

tạo nên một thế giới nơi con người và thiên nhiên chung sống hài hòa với nhau. 

 

1.B VÌ SAO VIỆC TRUY NGUYÊN SẢN PHẨM LẠI QUAN TRỌNG? 

Mục đích của MultiTrace là đảm bảo việc quản lý truy nguyên đối với các sản phẩm 

chứng nhận xuyên suốt chuỗi cung ứng và cho phép quá trình cấp chứng nhận và 

giấy phép. Việc khai báo các hoạt động mua, bán và xử lý chế biến các sản phẩm 

được chứng nhận là một yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn cấp chứng nhận của Rainforest 

Alliance. 

 

Các bên liên quan - bao gồm người tiêu dùng, các thương hiệu hàng hóa, các tổ 

chức phi chính phủ (NGO) khác và các nhóm hỗ trợ người tiêu dùng - thường yêu 

cầu chúng tôi chứng minh cách chúng tôi đảm bảo các công bố về thành phần sản 

phẩm chứng nhận Rainforest Alliance. Quản lý truy nguyên Sản phẩm giúp chúng tôi 

khẳng định  việc công bố bất kỳ sản phẩm nào có sử dụng con dấu của Rainforest 

Alliance đều đến từ các xuất xứ sản phẩm được Rainforest Alliance Chứng nhận. Điều 

này có nghĩa là người tiêu dùng và các công ty có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

tới tận các đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại được Rainforest Alliance Chứng nhận. 

Quy trình này giúp chúng tôi bảo vệ tính toàn vẹn cho con dấu của Rainforest 

Alliance. 

 

Việc tập trung thu thập dữ liệu tại Rainforest Alliance giúp chúng tôi có cái nhìn xuyên 

suốt toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu xuất xứ  cho đến việc phân phối sản phẩm cuối 

cùng và nhờ đó đảm bảo tính toàn vẹn cho con dấu của Rainforest Alliance.   

 

Các công ty cũng có thể hưởng lợi từ việc quản lý truy nguyên vì truy nguyên có thể 

giúp các chuỗi cung ứng của họ trở nên minh bạch hơn, giúp họ xác định những điểm 

yếu còn tồn tại và nỗ lực cải tiến hơn nữa. Còn người nông dân có thể theo dõi sự phát 

triển của trang trại, cũng như tiếp cận với các thị trường mới. 

 

 

1.C TẦN SUẤT BÁO CÁO 

Các giao dịch phải được khai báo trên hệ thống quản lý truy nguyên trong vòng 2 

tuần kể từ cuối quý theo lịch (tháng 1 - tháng 3, tháng 4 - tháng 6, tháng 7 - tháng 9, 

tháng 10 - tháng 12) mà giao dịch diễn ra.  Để có cái nhìn tổng quan hơn và rõ ràng 

hơn về khối lượng hiện có và giao dịch còn treo chúng tôi khuyến nghị các bạn nên 

cập nhật và khai báo các giao dịch sớm nhất có thể. 
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Tiến hành giao dịch là việc làm quan trọng để người mua nhận các khối lượng đã mua 

để phục vụ cho các hoạt động xử lý chế biến/mua bán của mình trên hệ thống 

MultiTrace. 

 

Việc sử dụng hệ thống quản lý truy nguyên sẽ được kiểm tra trong đợt thanh tra và khi 

được thực hiện đúng, sẽ giúp tránh các trường hợp không tuân thủ. 

 

2. THAM GIA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUY NGUYÊN 

MultiTrace được tích hợp trên Hệ thống Quản lý Chứng nhận của Rainforest Alliance 

(RACP). 

2.A ĐĂNG NHẬP 

Liên kết tới cổng thông tin là https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login và khi 

truy cập cổng thông tin, bạn sẽ thấy trang đăng nhập ở phía dưới.  

 
 

Nhập tên người dùng của bạn. Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng nhấp vào “forgot 

password” (quên mật khẩu) trên trang đăng nhập để yêu cầu đặt lại mật khẩu. Vui lòng 

gửi email đến customersuccess@ra.org nếu bạn gặp sự cố khi tạo mật khẩu mới hoặc 

truy cập vào hệ thống. 

 

 

Lưu ý: Nếu bạn đang muốn truy cập tài khoản Rainforest Alliance hoặc UTZ trước đây 

của mình, liên kết tới cổng thông tin là https://portal.ra.org/portal/  

Tên người dùng và mật khẩu có thể sẽ khác nhau đối với các cổng thông tin khác 

nhau. 

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
mailto:customersuccess@ra.org
https://portal.utz.org/portal/
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2.B TRUY CẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUY NGUYÊN 

Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản của mình và bạn nhận được giấy phép 

hiê ̣u lực cho tài khoản đó, bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn cho “Traceability” (quản lý truy 

nguyên) ở thanh công cụ trên cùng. Bạn có thể chọn tùy chọn này và mô-đun cho 

MultiTrace sẽ được mở trong một tab mới. 

 

 
 

2.C VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÙNG 

Các vai trò của người dùng cho phép bạn quản lý các quyền mà người dùng khác 

nhau có trong MultiTrace.  

2.C.1 Thêm Người dùng 
Chỉ người dùng là quản trị viên mới có thể thêm người dùng mới bằng cách nhấp vào 

“Users” (Người dùng) ở tab Organization (Tổ chức) trong hồ sơ của họ và chọn “Add 

New User” (Thêm Người dùng Mới). Bạn có thể thêm người dùng bằng cách nhập 

thông tin chi tiết của họ và tạo tên người dùng. Sau khi đăng nhập, người dùng mới có 

thể thay đổi mật khẩu của họ. 

 

 

Lưu ý: Vui lòng sử dụng địa chỉ email của người dùng mới làm tên người dùng của họ 

vì đây là địa chỉ duy nhất và dễ nhớ. 

 

 

2.C.2 Xóa Người dùng 
Chỉ người dùng là quản trị viên mới có thể xóa người dùng bằng cách nhấp vào 

“Users” (Người dùng) ở tab Organization (Tổ chức) trong hồ sơ của họ. Để xóa người 

dùng khỏi RACP, hãy nhấp vào tên người dùng và sử dụng nút “Delete” (Xóa) trong 

mẫu thanh bên và xác nhận quyết định của bạn.  
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2.C.3 Cập nhật Người dùng 
Chỉ người dùng là quản trị viên mới có thể cập nhật vai trò của người dùng bằng cách 

nhấp vào “Users” (Người dùng) ở tab Organization (Tổ chức) trong hồ sơ của họ. Bạn 

có thể cập nhật người dùng bằng cách nhấp vào người dùng bạn muốn. Một thanh 

bên sẽ được mở ra ở phía bên phải, nơi bạn có thể chọn các cài đặt khác nhau cho 

người dùng, như Admin (Quản trị) và Finance (Tài chính). 

 

3. ĐỊNH NGHĨA 

3.A CẤP ĐỘ TRUY NGUYÊN SẢN PHẨM 

 

 

 

3.A.1 Đảm bảo Nhận dạng Sản phẩm (IP) 
Đây là tùy chọn cấp độ truy nguyên cho phép truy xuất thành phần hoặc sản phẩm 

chứng nhận  Rainforest Alliance tới tận đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại. Đây là loại 

hình truy nguyên nghiêm ngặt nhất. Không được trộn lẫn thành phần hoặc sản phẩm 

được chứng nhận với thành phần hoặc sản phẩm không được chứng nhận hoặc với 

thành phần hoặc sản phẩm được chứng nhận từ các nguồn khác. Nếu sản phẩm được 

chứng nhận được lấy từ các nguồn/trang trại được chứng nhận khác nhưng vẫn giữ 

nguyên thông tin nhận dạng sản phẩm xuyên suốt chuỗi cung ứng, thì có thể áp dụng 

loại phụ Mixed Identity Preserved (Đảm bảo Nhận dạng Sản phẩm Trộn lẫn) (IP Trộn lẫn). 

 

3.A.2 Phân loại Quản lý Riêng biệt (SG) 
Đây là tùy chọn truy nguyên sản phẩm trong đó sản phẩm được chứng nhận được 

tách biệt với sản phẩm không được chứng nhận cả trên thực tế thực tế và trên hồ sơ 

giấy tờ. Việc tách biệt này phải được thực hiện trong suốt các giai đoạn nhận, chế biến, 

đóng gói, bảo quản và vận chuyển của chuỗi cung ứng. Không được trộn lẫn sản phẩm 

không được chứng nhận với sản phẩm được chứng nhận. Điều này có nghĩa là toàn 

bộ sản phẩm được chứng nhận, dù sản phẩm có thể đến từ các nguồn/đơn vi ̣ sở hữu 

chứng nhâ ̣n trang tra ̣i được chứng nhận khác, bao gồm các quốc gia xuất xứ khác. 

 

3.A.3 Cấp độ Truy nguyên Trộn lẫn giữa Chứng nhận và Không Chứng 

nhận theo Tỷ lệ Công bố (MB) 
Đây là tùy chọn truy nguyên sản phẩm về hành chính cho phép đơn vị sở hữu chứng 

nhận công bố một sản phẩm không được chứng nhận là sản phẩm được Rainforest 

Alliance Chứng nhận nếu số lượng tương đương được lấy nguồn từ sản phẩm được 

Rainforest Alliance Chứng nhận. 

 

3.B LOẠI KHỐI LƯỢNG 

3.B.1 Khối lượng được Chứng nhận 
Là khối lượng được chỉ định cho đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại trong quy trình 

cấp chứng nhận dựa trên sản lượng thu hoạch ước tính 

3.B.2 Sản phẩm được Chứng nhận 
Là khối lượng được chỉ định khi Certified Volume (Khối lượng được Chứng nhận) được 

đơn vi ̣ sở hữu chứng nhâ ̣n trang tra ̣i chuyển đổi thành một sản phẩm phụ khác trên hệ 

thống (ví dụ: trang trại chè chuyển đổi khối lượng lá chè lá được chứng nhận của mình 

thành chè khô) 

Để biết thêm thông tin, hãy xem video 

này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/ETvZjSxDSwJAtyk5xysWR3wB7fPIPWEYhQMgAKRG0v9y3w?e=WEK2QS
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3.B.3 Hàng lưu kho 
Là khối lượng được mua từ một đơn vị sở hữu chứng nhận khác trên hệ thống 

 

3.C CÁC THUẬT NGỮ KHÁC 

3.C.1 Vị trí 
Là khối lượng chứng nhận Rainforest Alliance gồmsản phẩm phụ/sub-product, loại sản 

phẩm, phân loại và cấp độ truy nguyên sản phẩm của sản phẩm phụ đó.  Vị trí được tạo 

khi khối lượng ước tính của một sản phẩm được chứng nhận và có giấy phép, sau mỗi 

hoạt động bao gồm giao dịch, trộn lẫn, chuyển đổi hoặc hạ cấp truy nguyên. 

3.C.2 Thông tin Tham chiếu 
Số hiệu nhận dạng được sử dụng trong giao dịch giữa nhà cung cấp và khách hàng. 

Ví dụ bao gồm số đơn đặt hàng, số công-ten-nơ, số hợp đồng, v.v. 

3.C.3 Hàng hóa 
Cây trồng được chứng nhận 

3.C.4 Sản phẩm Phụ 
Là sản phẩm thu được khi được chuyển đổi trên hệ thống (ví dụ: khi rang cà phê nhân, 

sản phẩm phụ thu được là cà phê rang) 

3.C.5 Loại Sản phẩm 
Là loại hàng hóa khác nhau (ví dụ: cà phê Arabica) 

3.C.6 Phân loại 
Chỉ định cụ thể về chất lượng của một loại hàng hóa (ví dụ: cà phê Arabica) 

3.C.7 UoM: đơn vị đo lường 
Đây là từ viết tắt của đơn vị đo lường. 

 

4. TỔNG QUAN 

 
 
 

4.A TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ HÀNG LƯU KHO 

Đây là thông tin tổng quan chính trên hệ thống. Thông tin tổng quan này cho biết 

những gì mà bạn đang có sẵn để giao dịch, chuyển đổi hoặc trộn lẫn trên hệ thống. 

Mỗi dòng trong phần tổng quan thể hiện một vị trí hàng lưu kho. Bạn có thể sử dụng bộ 

lọc để tìm kiếm các vị trí hàng lưu kho hiện có để sử dụng. 

 

Để biết thêm thông tin, hãy xem video 

này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/ETMBNtWwodlEhdYvF07RhwoB6zjLqBn1qPlEe53RzVhLMA?e=02b6se
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4.B TỔNG QUAN VỀ GIAO DỊCH 

Phần tổng quan này cho biết tất cả các hoạt động giao dịch, chuyển đổi, loại bỏ và 

đảo ngược đã được thực hiện trên hệ thống. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm các 

hoạt động đã được thực hiện. Bạn cũng có thể tải tệp Excel xuống để xem những 

thông tin chi tiết cho từng dòng dữ liệu. 

 

 
 

4.C TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ HÀNG LƯU KHO 

Phần tổng quan này cho biết tất cả các hoạt động chuyển đổi, trộn lẫn, loại bỏ và sản 

xuất sản phẩm nhiều thành phần đã được thực hiện trên hệ thống. Bạn có thể sử dụng 

bộ lọc để tìm kiếm các vị trí hàng lưu kho hiện có để sử dụng. 
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5. TRANG TỔNG QUAN - DUY TRÌ CÁC ĐỐI TÁC THƯƠNG 

MẠI 

 
 

Bạn có thể khai báo các tài khoản khác (các nhà cung cấp và/hoặc khách hàng) là được tín 

nhiệm và/hoặc được ủy quyền. Khi các tài khoản được hiển thị là Trusted (Được tín nhiệm), tất 

cả các giao dịch do “trusted partners” (các đối tượng được tín nhiệm) đó khai cáo đều sẽ 

được tự động xác nhận (xem Mục 7.A). 

 
 
 

 

Khi các tài khoản được hiển thị là Mandated (Được ủy quyền) và người bán có sẵn cáckhối 

lượng lưu kho tại địa điểm của họ, người mua sẽ có thể Purchase (Mua hàng) từ các vị trí 

hàng lưu kho của chủ sở hữu (người bán). Bạn có thể thực hiện việc này bằng chức năng 

Purchase (Mua hàng) (xem Mục 6.B). Để quản lý các đối tác thương mại, vui lòng truy cập 

mục “Maintain Trade Partners” (Duy trì Đối tác Thương mại) trong Actions (Hành động) trên 

Dashboard (Trang tổng quan) của bạn. Nhấp vào “Add” (Thêm) ở góc trên cùng bên phải để 

thêm một đối tác thương mại vào danh sách của bạn. Chọn “trusted” (được tín nhiệm) 

và/hoặc “mandated” (được ủy quyền). Lựa chọn của bạn sẽ cấp quyền cho đối tác thương 

mại được thêm để thực hiện các hoạt động giao dịch và hàng lưu kho thay mặt bạn theo lựa 

chọn của bạn. 

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EcFRTLiapp5BgM7-HwlEyHsB1hu-Rr98G6xdsEDCg8Gs2w?e=F4uuTK
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6. KHAI BÁO GIAO DỊCH 

6.A BÁN HÀNG 

Nút Sell (Bán hàng) cho phép bạn khai báo một giao dịch khối lượng từ vị trí hàng lưu 

kho của bạn cho người mua, đại diện cho một hoặc nhiều lần giao hàng thực tế.   

 

 
 

Thông tin trong một giao dịch (khối lượng, chất lượng, v.v.) phải giống với thông tin 

được phản ánh trong hồ sơ tài liệu đi kèm với (các) giao dịch thực tế. Sau khi bạn thực 

hiện giao dịch bán, mã ID của một giao dịch thương mại sẽ được tạo và sẽ hiển thị 

dưới dạng nhật ký trong tab Trade (Giao dịch) của bạn.  

 

Để xử lý một giao dịch bán hàng qua nút Sell (Bán hàng), bạn cần nhập thông tin vào 

tất cả các trường bắt buộc (những trường được đánh dấu bằng hoa thị màu đỏ) trong 

mẫu Report New Trade (mẫu khai báo giao dịch bán hàng mới): 

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EdHh2KQOBH9EqHVYXTZ2sNABf-p1HNoBJsGbZXIrD7MC7g?e=cmpoMv
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Lưu ý: Đối với người mua thì trường thông tin tham chiếu của Người Mua (Buyer 

Reference field) sẽ được sử dụng để xác định các vị trí trong Position Overview (Tổng 

quan về Vị trí lô hàng) đối với các giao dịch.  Số tham chiếu này sẽ hiển thị trong các 

menu thả xuống tiếp theo sử dụng các vị trí đó khi chọn khối lượng cho các hoạt động. 

Việc nhập thông tin vào trường này theo thỏa thuận với người mua là rất quan trọng.   

 

 

6.B MUA HÀNG 

Khi một công ty tạo mối quan hệ Mandated Trade Partner (Đối tác Thương mại được 

Ủy quyền) trong hệ thống (xem Mục 5), công ty đó có thể sử dụng chức năng mua 

hàng. Sau đó, chức năng sẽ hoạt động như màn hình của hoạt động bán hàng và 

thông tin chi tiết phải được nhập theo cách tương tự. 

 

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EcIQpEf90zVIjBikG4U24xcBLLx2CuMYMgjXCQEG9b1REQ?e=DyyNCM
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6.C KHOẢN TIỀN CHI TRẢ CHO SỰ KHÁC BIỆT CỦA SẢN PHẨM 

CHỨNG NHẬN BỀN VỮNG (SD), KHOẢN CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC BỀN VỮNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN (SI) VÀ 

CÁC KHOẢN CỘNG THƯỞNG 

Đối với tất cả các giao dịch được tạo từ Certified Volume (Khối lượng được Chứng 

nhận) hoặc Certified Product (Sản phẩm được Chứng nhận), các trường nhập thông 

tin về SD/SI và Premium (Khoản cộng thưởng) sẽ được hiển thị. Nếu các yêu cầu về SD 

và SI hoặc Premium (Khoản cộng thưởng) là bắt buộc đối với loại cây trồng đó, hãy 

nhập thông tin vào các trường bắt buộc theo yêu cầu của tiêu chuẩn (xem Phụ lục 

Chương 3 - Thu nhập và Trách nhiệm Chung). Nếu không có yêu cầu nào đối với loại 

cây trồng đó tại thời điểm đó, hãy chọn “Not Required” (Không Bắt buộc) và chọn lý 

do từ menu thả xuống xuất hiện sau đó. 

 

 

 
 

 

 

7. XÁC NHẬN CÁC GIAO DỊCH 

 

 

 

7.A XA ́C NHÂ ̣N 

Theo mặc định, tất cả các giao dịch mua bán trên tài khoản của bạn đều phải được 

xác nhận. Để xác nhận giao dịch, hãy nhấp vào Trade Overview (Tổng quan về Giao 

dịch). Chọn giao dịch bạn muốn xác nhận bằng cách nhấp vào ID hoặc nút Confirm 

(Xác nhận).  

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/annex-chapter-3-income-and-shared-responsibility/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/annex-chapter-3-income-and-shared-responsibility/
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EfbWU4RssPNMt-8MakBedlMBRV0d5NL22G761lhuwhbyXw?e=x3dIcP
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/ES8ek1abFjRBop07vB0ruVsBMuwEowB1ZHKx9QYP9tlR9A?e=XtvBq0
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/Ef3QjvgAomNPr9bkc8WpzDoBAQ4ei20znkQa7pdDJdWNQQ?e=12g5PJ
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Thao tác này sẽ chuyển bạn đến phần thông tin chi tiết. Trong trường hợp này, bạn chỉ 

có thể cập nhật trường thông tin tham chiếu trong phần Buyer (Người mua) của giao 

dịch và không có thông tin chi tiết nào khác. Sau khi xem xét, nếu tất cả các thông tin 

đều chính xác, hãy nhấp vào nút Confirm (Xác nhận) ở cuối màn hình. 

 

Để bỏ qua bước xác nhận, bạn sẽ cần thêm nhà cung cấp của mình làm Trusted Trade 

Partner (Đối tác Thương mại được Tín nhiệm) (xem Mục 5). 

 

7.B THU HỒI 

Nếu giao dịch được thực hiện do nhầm lẫn và chưa được người mua xác nhận, bạn có 

thể thu hồi giao dịch bằng cách chọn Withdraw (Thu hồi). Thao tác này sẽ chuyển bạn 

đến phần giao dịch. Sau khi xem xét, hãy nhấp vào nút Withdraw (Thu hồi) ở cuối màn 

hình. 

 

 

7.C CẬP NHẬT 

Trước khi xác nhận giao dịch, nếu bạn hoặc người mua của bạn yêu cầu thay đổi 

thông tin chi tiết, bạn có thể cập nhật thông tin chi tiết bằng cách chọn Update (Cập 

nhật). Thao tác này sẽ chuyển bạn đến phần giao dịch. Trong trường hợp này, bạn có 

thể cập nhật bất kỳ trường nào trong phần giao dịch. Sau khi xem xét, hãy nhấp vào 

nút Submit (Gửi) ở cuối màn hình. 

 

 

 

7.D TỪ CHỐI 

Nếu một giao dịch được nhà cung cấp yêu cầu bạn thực hiện là do nhầm lẫn hoặc 

không chính xác, bạn có thể từ chối giao dịch đó. Thao tác này sẽ chuyển bạn đến 

phần giao dịch. Trong trường hợp này, bạn có thể đưa ra lý do từ chối. Sau khi xem 

xét, hãy nhấp vào nút Reject (Từ chối) ở cuối màn hình. 

 

 

7.E BẢN PDF VỀ CÁC GIAO DỊCH 

Nếu bạn cần bản sao của giao dịch để chia sẻ với khách hàng, bạn có thể tải xuống 

bản sao của giao dịch đã xác nhận bằng cách tìm kiếm giao dịch trong Trade 

Overview (Tổng quan về Giao dịch) và nhấp vào biểu tượng ở ngoài cùng bên phải 

của màn hình: 
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8. CHUYỂN ĐỔI 

Với chức năng chuyển đổi, bạn có thể phản ánh các hoạt động chế biến của mình và biến sản 

phẩm thành sản phẩm phụ có sẵn. Để thực hiện chuyển đổi, bạn sẽ cần biết khối lượng nguyên 

liệu thô đầu vào mà bạn đang sử dụng và khối lượng đầu ra hoặc tỷ lệ chuyển đổi giữa đầu 

vào và đầu ra. 

 

 
 

Conversion (Chuyển đổi) chỉ cho phép chuyển đổi theo hướng chế biến thực tế (chuyển tiếp). 

Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn khả năng thực hiện các hoạt động Conversion (Chuyển đổi) 

khác nhau dựa trên những hoạt động được liệt kê trong giấy phép của bạn (ví dụ: hoạt động 

chế biến bao gồm sản xuất cấp quyền cho hầu hết các hoạt động chuyển đổi). 

 

 
 

 

 

9. CHỨC NĂNG TRỘN LẪN 

Hoạt động “Mixing” (Trộn lẫn) được sử dụng để trộn lẫn khối lượng từ nhiều vị trí vào một vị trí 

mới để các giao dịch có thể được khai báo cho phù hợp với thực tế. Hoạt động này tăng 

cường độ tin cậy của việc truy nguyên sản phẩm.  

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EausfVsMZypEj26yC1u8UaUBS386pQDaxN3EFKw-U7KiQg?e=Ar9SVT
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Ví du ̣: 

Mixing the Origin (Trộn lẫn Nguồn gốc/xuất xứ) (Tạo ra IP Trộn lẫn). 

 

Chọn một hoặc nhiều vị trí IP với các giá trị khác nhau cho Certificate Holder of Origin (Đơn vị 

Sở hữu Chứng nhận xuất xứ sản phẩm).  

 

Ví dụ:  

Vị trí Đầu vào 1 = Đơn vị Sở hữu Chứng nhận xuất xứ sản phẩm A,  

Vị trí Đầu vào 2 = Đơn vị Sở hữu Chứng nhận xuất xứ sản phẩm B 

Vị trí Đầu ra = Mix (Trộn lẫn) với Đơn vị Sở hữu Chứng nhận xuất xứ sản phẩm A và Đơn vị Sở hữu 

Chứng nhận xuất xứ sản phẩm B. 

 

Không thể hủy trộn lẫn (trong thực tế) tuy nhiên đơn vị sở hữu chứng nhận thực hiện hoạt động 

trộn lẫn có thể đảo ngược hoạt động đó. Chỉ có thể thực hiện thao tác đảo ngược nếu sản 

phẩm trộn lẫn chưa được bán đi. 

 

Khi các vị trí hàng lưu kho của các cấp độ truy nguyên sản phẩm khác nhau được trộn lẫn, 

cấp độ truy nguyên sản phẩm thấp nhất sẽ được đặt làm mặc định. Ví dụ: nếu IP và 

Segregation (Phân loại Quản lý Riêng biệt) đều là thành phần của sản phẩm trộn lẫn, thì vị trí 

mới sẽ là Segregation (Phân loại Quản lý Riêng biệt). Nếu Segregation (Phân loại Quản lý Riêng 

biệt) và Mass Balance (Cấp độ Truy nguyên Trộn lẫn giữa Chứng nhận và Không Chứng nhận 

theo Tỷ lệ Công bố) đều là thành phần của sản phẩm trộn lẫn, thì vị trí mới sẽ là Mass Balance 

(Cấp độ Truy nguyên Trộn lẫn giữa Chứng nhận và Không Chứng nhận theo Tỷ lệ Công bố). 

 

Để biết hướng dẫn cụ thể về cách trộn lẫn cacao, vui lòng xem Mục 18 

 

Để biết hướng dẫn cụ thể về cách trộn lẫn chè, vui lòng xem Mục 19 

 

Để biết hướng dẫn về cách trộn lẫn thảo mộc và gia vị, vui lòng xem Mục 20 

 

10. HẠ CẤP 

Tùy chọn Downgrade (Hạ cấp) cho phép bạn chuyển cấp độ Traceability (Truy nguyên Sản 

phẩm) của hàng lưu kho xuống cấp dưới. Đơn vị Sở hữu Chứng nhận có thể hạ Cấp độ Truy 

nguyên Sản phẩm của các vị trí có sẵn trong trang Tổng quan của mình. 

 

 
 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EY5iO_5ggZhGlAxGJkuwbX4BqRNffn3SLaddsaAMvLaFww?e=H9heTm
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Ví du ̣: Bạn chỉ có thể hạ cấp IP xuống Segregation (Phân loại Quản lý Riêng biệt) và Mass 

Balance (Cấp độ Truy nguyên Trộn lẫn giữa Chứng nhận và Không Chứng nhận theo Tỷ lệ 

Công bố) (Tương tự như vậy, chỉ có thể hạ cấp Phân loại Quản lý Riêng biệt xuống Cấp độ Truy 

nguyên Trộn lẫn giữa Chứng nhận và Không Chứng nhận theo Tỷ lệ Công bố). 

 

11. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC CHUỖI TRUY NGUYÊN 

Hoạt động “Redeem” (kết thúc chuỗi truy nguyên ) là bước cuối cùng trong hệ thống quản lý 

truy nguyên sản phẩm trực tuyến đối với các sản phẩm được Rainforest Alliance Chứng nhận. 

Các công ty phải báo cáo hoạt động Redeem (kết thúc chuỗi truy nguyên) hàng lưu kho đối 

với tất cả các khối lượng được Rainforest Alliance Chứng nhận sau khi đóng gói và dán nhãn 

chứng nhận cho sản phẩm được chứng nhận. 

 

 
 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EYA-IT-pUhlChdYdfx4FgckBpPtrf7TlZWR9_vQ0_wLFxA?e=OnPTaX
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Nếu chủ sở hữu thương hiệu là nhà bán lẻ hoặc thương hiệu Out of Home (Xuất ngoại) và chọn 

hình thức khai báo truy nguyên, thì giao dịch bán sản phẩm được chứng nhận sẽ được phát 

hành. 

 

 

Lưu ý: hoạt đông redeem hiện không phải là một tùy chọn hay bắt buộc đối với các sản phẩm 

có nhiều thành phần (xem Mục 15.E). 

 

 

12. LOẠI BỎ 

Volumes (Khối lượng) phải được loại bỏ khỏi hệ thống quản lý truy nguyên sản phẩm nếu: 

 

• khối lượng bị hư hỏng (do nấm mốc, sâu bệnh, cháy nổ, v.v.) nên không thể sử dụng 

được 

• được bán theo một chương trình chứng nhận khác không phải là Rainforest Alliance 

hoặc được bán theo kiểu thông thường 

 

Trong trường hợp sử dụng cấp độ truy nguyên trộn lẫn giữa chứng nhận và không chứng nhận 

theo tỷ lệ công bố, có thể bán trực tiếp khối lượng được chứng nhận như sản phẩm thông 

thường trong tương lai và có thể giữ lại các khoản tín dụng cấp độ truy nguyên trộn lẫn giữa 

chứng nhận và không chứng nhận theo tỷ lệ công bố tương ứng. 

 

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/ETycHX0RhD9PuEdHfWG1we4BdS0D9JT4g_-_n1CmVxCu2g?e=kNCfcr
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Lưu ý: Loại bỏ hiện không phải là một tùy chọn hay bắt buộc đối với các sản phẩm có nhiều 

thành phần (xem Mục 15.E) 

 

 

13. ĐẢO NGƯỢC 

Bạn có thể hoàn tác bất kỳ hoạt động nào đã được hoàn thành trong hệ thống (bán hàng, 

mua hàng, quy đổi, xóa bỏ, trộn lẫn, chuyển đổi, sản xuất) nếu sản phẩm chưa được xử lý hoặc 

bán trong hệ thống. Để hoàn tác các hoạt động này, bạn sẽ cần sử dụng tùy chọn Reverse 

(Đảo ngược) cho hoạt động bạn muốn hoàn tác. Đối với các giao dịch cần được đảo ngược, 

việc đảo ngược sẽ cần được nhà cung cấp xác nhận.  

 

Để tìm nút đảo ngược cho các hoạt động giao dịch, quy đổi và xóa bỏ, hãy truy câ ̣p tab 

Trade overview (Tổng quan về giao dịch) và tìm ID giao dịch bạn muốn đảo ngược: 

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EYBgSms79KBOsT87ty5G3AEBZbEzcubr2UQx-z8kq8lKUQ?e=Dyi62k
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Lưu ý: Để đảo ngược thao tác Remove (Loại bỏ) trong hệ thống, bạn sẽ cần thêm tệp đính 

kèm làm tài liệu hỗ trợ trong màn hình xóa. 

 

14. TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 

Theo mặc định, trong hệ thống quản lý truy nguyên, tất cả các khối lượng sẽ được tách riêng 

khi thực hiện giao dịch, chuyển đổi hoặc trộn lẫn trong hệ thống..  

 

 

Lưu ý: Riêng ngoại lệ đối với một số sản phẩm ca cao. Vui lòng xem Mục 18. 

 

 

14.A THIẾT LẬP VỀ LOẠI HÀNG HÓA – CÁC VỊ TRÍ TỔNG HỢP 

Bạn có thể điều chỉnh một số cài đặt  cho từng mặt hàng trong tab Dashboard (Trang 

tổng quan) và chọn Commodity Settings (Cài đặt Mặt hàng): 

 

 
 

Trong phần cài đặt loại hàng hóa (Commodity Settings), chức năng tổng hợp các vị trí 

lô hàng (Aggregate Positions) sẽ cho phép người dùng hợp nhất tất cả các giao dịch 

đối với cấp truy nguyên đã xác định có các đặc điểm giống nhau vào một vị trí hàng 

lưu kho khi xác nhận giao dịch (ví dụ: hàng hóa, loại sản phẩm (subproduct), giống, 

v.v.). Thuộc tính cài  đặt này có thể được sử dụng để giúp cho việc quản trị hệ thống 

quản lý truy nguyên sản phẩm dễ dàng hơn. Tùy chọn này cũng sẽ xóa các thông tin 

tham chiếu ra khỏi phần “Tổng quan về các giao dịch và hàng lưu kho (Trade & Stock 

Overview).. 
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15. QUẢN LÝ TRUY NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NHIỀU 

THÀNH PHẦN 

Các sản phẩm có nhiều thành phần là sản phẩm bao gồm một hoặc nhiều thành phần 

được chứng nhận. Các sản phẩm này có thể bao gồm sản phẩm bán thành phẩm hoặc 

thành phẩm cuối cùng như sô-cô-la nguyên chất/couverture, trà uống liền, hỗn hợp trà 

thảo mộc hoặc sô-cô-la trộn với hạt phỉ như một vài ví dụ cụ thể 

 

15.A DUY TRÌ SẢN PHẨM NHIỀU THÀNH PHẦN 

Để định cấu hình một sản phẩm để sử dụng trong khai báo sản phẩm nhiều thành phần, 

bạn sẽ vào  phần khai báo sản phẩm có nhiều thành phần/Report Multi- và nhấp vào 

chức năng Maintain Multi-Ingredient (Duy trì sản phẩm nhiều thành phần).  

 

 
 

Nhập thông tin vào các trường bắt buộc. Khi đã sẵn sàng để bắt đầu việc khai báo sản 

phẩm nhiều thành phần và các thông tin chi tiết được cho là chính xác, hãy chọn ô 

Active (Kích hoạt) và nhấp vào Submit (Gửi). 

 

Có nhiều cách khác nhau để tạo sản phẩm tùy thuộc vào thỏa thuận của bạn và 

khách hàng về nhu cầu báo cáo. 

 
 
 

 

15.A.1  Cấp Sản phẩm Đơn vị Lưu kho (SKU) 
Đây là cấp độ chi tiết nhất của việc truy nguyên sản phẩm nhiều thành phần. Ví dụ này 

cho thấy cách tạo một sản phẩm: 

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EVzzk4vKEqhGuU4XrVrrkfMBRlufp0i92cBMYj0YezOvHA?e=HRHC7b
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EVLexwWQka9LqESaEdpD8ScBRpqp8zS2R1axj4yS76U7xA?e=yF5D9D
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15.A.2  Cấp Loại Sản phẩm 
Ví dụ về loại sản phẩm sẽ là dòng sản phẩm trà đá uống liền, dòng sản phẩm bánh kẹo. 

Ví dụ này cho thấy cách tạo một sản phẩm: 

 

 
 

15.A.3  Cấp Bán Số lượng Lớn 
Ví dụ về bán số lượng lớn là tất cả các sản phẩm khác nhau mà bạn đã bán cho 

khách hàng trong mỗi thời kỳ (tháng, quý, v.v.), như hỗn hợp trà thảo mộc hoặc bó 

hoa. Ví dụ này cho thấy cách tạo một sản phẩm có cấp bán số lượng lớn: 

 
Sau khi thêm sản phẩm, bạn sẽ có thể thấy sản phẩm trong Product Overview for Multi-

Ingredients (Tổng quan về Sản phẩm Nhiều Thành phần). Tạo Thành phẩm thông qua 

hành động Report Manufacturing (Báo cáo Hoạt động Sản xuất). 

  

15.B BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

Sau khi định cấu hình các sản phẩm nhiều thành phần, hãy chọn “Report 

Manufacturing” (khai báo Hoạt động Sản xuất): 
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Mô tả hoạt động sản xuất bằng cách nhập thông tin vào tất cả các trường bắt buộc 

được yêu cầu.  Các sản phẩm được định cấu hình trong Maintain Multi-Ingredient 

(Duy trì Sản phẩm Nhiều Thành phần) giờ sẽ xuất hiện trong danh sách Product (Sản 

phẩm) thả xuống.  

 

Bạn cần thêm ít nhất một vị trí trong phần From Positions (Từ các Vị trí) bằng cách nhấp 

vào danh sách Position (Vị trí) thả xuống và chọn một vị trí. Nếu sản phẩm của bạn 

chứa nhiều thành phần, bạn có thể chọn vị trí khác và chọn thành phần bổ sung. Báo 

cáo hoạt động sản xuất thể hiện khối lượng được chứng nhận của một mặt hàng nhất 

định và (các) sản phẩm phụ tương ứng của mặt hàng đó sẽ tạo được bao nhiêu khối 

lượng đầu ra bao gồm tất cả các thành phần đang được sử dụng.  

 

Ví dụ: nếu một thanh sô-cô-la được tạo ra từ ca cao dạng lỏng, bơ ca cao và các 

thành phần không được chứng nhận khác (như đường), bạn cần cho biết lượng bột ca 

cao và ca cao lỏng được chứng nhận được sử dụng trong các thành phần mà bạn 

muốn thêm vào, và khối lượng đầu ra sẽ phản ánh tổng lượng sô-cô-la (thành phần 

được chứng nhận cộng với thành phần không được chứng nhận) của thành phẩm 

cuối cùng. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã sử dụng 200kg ca cao dạng lỏng được 

chứng nhận và 100kg bơ ca cao được chứng nhận để tạo ra sản phẩm “sô-cô-la 

thanh” 2000kg: 

 

 
 
 
 
 
 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/ERliMiWxDDlCrpgASDpcSPsBflRIrd6jLkn-72ghVtSvSQ?e=mEwQ8a
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Lưu ý: Khối lượng được tạo có thể  phản ánh tổng lượng sản phẩm lũy kế đang được sản 

xuất theo thời gian. Trong ví dụ ở phía trên, hoạt động sản xuất có thể thể hiện khối 

lượng sản xuất của một tháng chứ không phải là từng khai báo riêng lẻ. 

 

 

15.C TỔNG QUAN VỀ LƯU KHO SẢN PHẨM NHIỀU THÀNH PHẦN 

Sau khi các giao dịch của các sản phẩm nhiều thành phần được xác nhận hoặc được 

tạo ra thông qua báo cáo hoạt động sản xuất hiển thị trên màn hình Position Overview 

(Tổng quan về Vị trí) (xem Mục 4.A). Để xem các vị trí, hãy nhấp vào tùy chọn “Multi 

Ingredient” (Nhiều Thành phần): 

 

 
 

15.D BÁN SẢN PHẨM NHIỀU THÀNH PHẦN 

Hoạt động bán sản phẩm multi-ingredient (nhiều thành phần) có quy trình tương tự như 

sản phẩm một thành phần (Xem Mục 6.A). Để chọn sản phẩm nhiều thành phần, hãy 

chọn tùy chọn “Multi Ingredient” (Nhiều Thành phần) trên màn hình giao dịch trong 

phần Trade (Giao dịch): 

 
 

 

 

 

15.D.1  Chức năng ẩn thông tin về nguồn gốc xuất xứ 
Do các sản phẩm nhiều thành phần có thể chứa thông tin nhạy cảm, các công ty có 

thể ẩn các thông tin về nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm nhiều thành phần khi 

giao dịch mua bán. Để làm điều này, hãy chọn ô Mask Footprint (chức năng ẩn 

thông tin nguồn gốc xuất xứ) trong phần vị trí như sau: 

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EXxHw4mk_5ZGjcq7pVFS2GAB9mUrE2e0doQR4Hrp6ZKh_A?e=zqPe0a
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Khi chọn ô này, người mua sẽ không nhìn thấy các thông tin xuất xứ như đơn vi ̣ sở hữu 

chứng nhâ ̣n trang tra ̣i, hàng hóa, loại sản phẩm  và quốc gia , mà chỉ nhìn thấy tổng 

khối lượng và các số liệu SD và SI liên quan. 

 

 
 

15.E CHỨC NĂNG REDEEM/KẾT THÚC TRUY NGUYÊN SẢN PHẨM VÀ 

LOẠI BỎ SẢN PHẨM NHIỀU THÀNH PHẦN 

Tùy chọn redeem hoặc xóa bỏ các sản phẩm nhiều thành phần chưa áp dụng trên  hệ 

thống và hiện tại không yêu cầu trong tiêu chuẩn.  

 

16. TẢI FILE EXCEL LÊN 

 

 

 

Để khai báo hàng loạt giao dịch thay vì khai báo riêng lẻ, MultiTrace hiện có chức năng 

“Transaction Upload” (Tải Giao dịch lên) hoặc chức năng tải lên Excel cho phép bạn xử lý 

các hành động sau: 

 

• Giao dịch (Sell (Bán hàng), Purchase (Mua hàng), Redeem (Quy đổi), Remove (Xóa 

bỏ)) đối với Single Ingredient (Sản phẩm một thành phần) (Video) 

• Giao dịch cho Multi-ingredient (Sản phẩm nhiều thành phần) (Video) 

• Mix (Trộn lẫn)  

• Conversion (Chuyển đổi)  

• Report Manufacturing (Khai báo cáo hoạt động sản xuất) (Video) 

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EdbcR7QK0PpFk8CDrGUXA14BRNC2cgIyZA9C9l7el8S4Dg?e=4vT1Zz
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EUmwVLMAjadNvzkVTRHszewBszcEPMBbTmqDTRZQushCGg?e=Shwr6m
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EaWRFTokvuxMtvTJ_v7MaycBMMcYVdLcaNLJybby4Ubm4A?e=NjtXNy
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/ETEy7PCitF5Cgf-zQgfTDzkBMq09PtUGw2NWigTpnn_ehQ?e=FUbXC9
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Bạn có thể tìm thấy tính năng “Transaction Upload” (Tải giao dịch lên) trong tab Trade 

Overview (Tổng quan về các giao dịch) và Upload Transactions (Tải các giao dịch lên): 

 

 
 

16.A TẢI CÁC BIỂU MẪU XUỐNG ĐỂ SỬ DỤNG 

Bạn sẽ tải mẫu Excel từ từ hệ thống xuống và điền thông tin theo yêu cầu. . Bạn có thể 

tải xuống trực tiếp các mẫu khác nhau từ hệ thống sau khi nhấp vào chức năng 

Upload Transactions (Tải  các giao dịch lên). Khi đã xuất hiện trên màn hình, hãy nhấp 

vào chức năng Download Templates (Tải các mẫu biểu xuống ) và chọn biểu mẫu bạn 

muốn sử dụng: 

 
 

 

Lưu ý: Sau khi tải file xuống, mỗi mẫu sẽ có một tab hướng dẫn để giải thích những mục 

nào là bắt buộc và không bắt buộc trên mẫu Excel. 

 

16.B THIẾT LẬP DỮ LIỆU 

Trước khi sử dụng tính năng Excel Upload (Tải file Excel lên), người dùng cần thiết lập 

các trường thông tin liên quan/Data Mapping ( để chuyển thể ngôn ngữ của các hệ 

thống bên ngoài sang ngôn ngữ của MultiTrace.   
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Bạn có thể nhấp vào nút Add Mapping (Thêm thông tin thiết lập) để thêm một thuật 

ngữ mới hoặc thêm một mục mới vào phần thiết lập thông tin của bạn. 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Việc thiết lập thông tin rất quan trọng vì chỉ những trường thông tin đã được 

phản ánh mới được chọn khi thực hiện chức năng tải file Excel lên. 

 

 

 

16.C TẢI  BIỂUMẪU LÊN 

Sau khi hoàn thành các Bước A và B, bước tiếp theo bạn cần làm là tải biểu mẫu đã 

điền lên. 

Nhấp vào nút Upload Excel (Tải file Excel lên) như trong ảnh chụp màn hình sau:

 

MultiTrace sẽ yêu cầu bạn chọn tệp excel để tải lên: 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EVRpT1eo6FxAjdPHi277nuABPHcMrqPU8_e4bNhEmbAFaQ?e=7hpD8C
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EVRpT1eo6FxAjdPHi277nuABPHcMrqPU8_e4bNhEmbAFaQ?e=7hpD8C
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Vui lòng chọn loại biểu mẫu bạn đang muốn tải lên bằng cách nhấp vào “Choose File” 

(Chọn Tệp), chọn tệp thông tin mà bạn muốn tải lên và nhấp vào “Upload” (Tải lên): 

 

Sau khi xử lý tệp thông tin thành công, MultiTrace sẽ đưa bạn đến bước 2 và ở bước 

này sẽ liệt kê số hàng mà MultiTrace đã xử lý để tải lên tệp (số hàng thay đổi dựa trên 

số lượng dòng dữ liệu bạn đã thêm vào tệp). 

Nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào, hệ thống sẽ chỉ ra những sai sót cần sửa chữa.  Quá 

trình tải file dữ liệu lên sẽ không được thực hiện cho đến khi tất cả các lỗi đã được giải 

quyết. 

 

Sau khi xác thực dữ liệu thành công, hệ thống sẽ thực hiện việc tải toàn bộ các dữ liệu 

đã chọnlên hàng loạt được chọn lúc đầu. Một khi đã bắt đầu quá trình tải lên hàng 

loạt, bạn sẽ không thể hủy quá trình này và phải sửa các giao dịch đã tạo theo cách 

thủ công nếu cần. 
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17. CÁC CHỨC NĂNG DÀNH RIÊNG CHO  MẶT HÀNG CÀ 

PHÊ 

17.A CHỨC NĂNG GIAO VÀ NHẬN HÀNG HÓA 

Chức năng Giao hàng: Bạn có thể lưu trữ khối lượng tại một thành viên khác mà không 

cần chuyển quyền sở hữu (ví dụ: nhà kho). Sử dụng chức năng “Deliver” (Giao hàng) 

để khai báo các khối lượng mà bạn đã chuyển cho một thành viên khác.  

 

 
Khai báo giao hàng này cần phải được thành viên tiếp nhận xác nhận. 

 

Chức năng nhận hàng: “Receipt” (Nhận hàng) chỉ ra sự thay đổi vị trí của sản phẩm, 

tương tự như chức năng Giao hàng nhưng được thực hiện từ phía người nhận lưu kho 

sản phẩm đó. 

 

 
 

18. CÁC CHỨC NĂNG DÀNH RIÊNG CHO MẶT HÀNG CA 

CAO 

18.A LÀM CHO PHÙ HỢP VÀ TRỘN LẪN CÁC XUẤT XỨ 

Giới thiệu khai niệm làm cho phù hợp về nguồn gốc xuất xứ  nhằm giải quyết nhu cầu về 

việc ca cao được chứng nhận từ một quốc gia cụ thể sẽ mang lại lợi ích như thế nào 

cho nông dân ở quốc gia đó và yêu cầu các công ty mua ca cao được chứng nhận 

từ các quốc gia đó phải phù hợp với nguồn gốc xuất xứ của ca cao được sử dụng 

trong các sản phẩm tiêu dùng được chứng nhận. 

 

Trên hệ thống quản lý truy nguyên, không thể trộn lẫn ca cao hạt khô và hạt ca cao 

ngòi  từ các quốc gia sản xuất khác nhau. 

 

  
 

 

 

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/sithttps:/raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EclnqHE7SQtOgAEz6palzcYBXzfe-_djWfR5nb3sU_TOtQ?e=rKvE7jes/MarketsExcellence/Shared%20Documents/Knowledge%20Management/Training/Training%20Materials/01Guidance%20Materials/RACP%20Traceability%20Guidance%20(all%20crops)/MultiTrace%20traceability%20guidance%20(all%20crops+languages)/Archive
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19. CÁC CHỨC NĂNG DÀNH RIÊNG CHO MẶT HÀNG CHÈ 

19.A NHÃN HIỆU BÁN HÀNG 

Bạn phải chọn nhãn hiệu bán hàng khi báo cáo hoạt động chế biến từ chè lá sang chè 

khô hoặc khi sử dụng chức năng bán theo khối lượng lớn. Bạn cần thêm nhãn hiệu bán 

hàng trong tab Dashboard (Trang tổng quan) và nhấp vào Selling Marks (Nhãn hiệu 

Bán hàng): 

 

 
 

Nếu không có nhãn hiệu bán hàng, bạn cần phải tạo nhãn hiệu bán hàng mới trước 

khi khai báo . Đầu tiên, bạn sẽ phải nhấp vào nút add (thêm) như trong ảnh chụp màn 

hình dưới đây: 

 

 
  

Sau đó, bạn có thể đặt tên cho nhãn hiệu bán hàng của mình và cho biết ngày bắt 

đầu và ngày kết thúc. Nếu bạn không muốn đặt ngày kết thúc, bạn có thể đặt ngày kết 

thúc vào bất cứ lúc nào khác mà bạn muốn.  

 

 
 

Sau khi được chế biến (pha trộn, tách caffein hoặc pha thành trà uống liền), các vị trí 

sẽ mất nhãn hiệu bán hàng của mình. 

 

 

 

 

Lưu ý: Nếu khách hàng của bạn thông báo tên nhãn hiệu bán hàng bị sai trong hệ 

thống và bạn muốn cập nhật tên, bạn có thể chọn nhãn hiệu bán hàng và chỉnh sửa 

tên. Tên được chỉnh sửa sẽ được phản ánh trong tất cả các giao dịch từ nhãn hiệu 

bán hàng đó. 
 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/tea-selling-marks/
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EVVoYSt_mVdCmsaDGTxJ7N4BY-A5sT54AeF5Bxvskt4raQ?e=49How8
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19.B CHỨC NĂNG TRỘN LẪN 

19.B.1  chức năng pha trộn 
Blending (Pha trộn) là một lựa chọn dành cho cây chè . Việc pha trộn sẽ xóa nhãn 

hiệu bán hàng khỏi vị trí.  

 

 
 

 

 

 

 

 

19.B.2  Chức năng trộn lẫn khối lượng từ các vị trí khác nhau 
Nếu bạn nhấp vào tùy chọn bulk (trộn lẫn khối lượng từ các vị trí), nhãn hiệu bán hàng 

sẽ xuất hiện và bạn có thể chỉ định một nhãn hiệu bán hàng mới. Bạn sẽ phải chọn các 

vị trí trong kho hàng và số lượng mà bạn muốn trộn lẫn với nhau và sau đó bấm gửi  

hoạt động  này mà bạn muốn trộn các khối lượng từ các vị trí khác nhau trong kho 

hàng của mình . 

 

Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải tạo nhãn hiệu bán hàng trước khi trộn lẫn các vị trí kho hàng 

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem video 

này. 

Để thực hiện thao tác này thông qua chức năng tải lên 

Excel (Excel Upload), hãy xem video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EdFDBZvp4WdGtQWFFF_kLAIBVq3NRCyFBalPmqhlfSsvHA?e=gRqHNc
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EdFDBZvp4WdGtQWFFF_kLAIBVq3NRCyFBalPmqhlfSsvHA?e=gRqHNc
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EZtnplwPkyFAucHYYx6GwBYBUon991Q88gxm5Al87CJUDg?e=Z76Boy
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19.C CHÈ SD/SI 

Đối với tất cả khối lượng chè được đổi (xem Phần 11) từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, 

Khoản Tiền Chi Trả Cho Sự Khác Biệt Của Sản Phẩm Chứng Nhận (SD) và Khoản chi phí 

thực hiện công tác bền vững đối với sản phẩm được chứng nhận (SI) sẽ được yêu cầu. 

Vào cuối quý của năm dương lịch, một báo cáo sẽ được tạo để bạn hoàn thành. 

(Các) Quản trị viên của tài khoản sẽ được thông báo qua email khi có báo cáo. 

 

Để truy cập báo cáo, hãy nhấp vào mục ‘SD/SI Reports’ (Báo cáo SD/SI). Tại đây, bạn 

sẽ thấy tổng quan về các báo cáo có sẵn để điền vào. Nếu báo cáo có trạng thái 

‘Open’ (Mở), nghĩa là cần được hoàn thành. Để chỉnh sửa báo cáo, hãy nhấp vào 

‘Report ID number’ (Số ID báo cáo). 

 

 
 

 Để biết hướng dẫn về cách điền báo cáo, xem Phần 19.C.2. 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EYakcTKetGRKnSx43WftjV8BSbFymc_OJ6zt9CScQaBA3Q?e=74inx3
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19.C.1 Đặt tỷ lệ mặc định SD/SI 
Hệ thống tự động đặt tỷ lệ cho SD thành $10/tấn và SI là $40/tấn.  Để đặt một tỷ lệ mặc 

định khác sử dụng trong màn hình báo cáo SD/SI, bạn có thể định cấu hình một tỷ lệ 

Để điều chỉnh tỷ lệ mặc định, nhấp vào ‘Configure SD/SI Default Rate’ (Định cấu hình 

tỷ lệ mặc định SD/SI): 

 

 
 

Lúc này sẽ mở ra một màn hình nơi bạn có thể chỉnh sửa tỷ lệ. Khi bạn đã hoàn thành 

việc chỉnh sửa tỷ lệ, hãy nhấp vào ‘Save’ (Lưu): 

 

 
 

19.C.2 Báo cáo chè SD/SI 
Sau khi nhấp vào ID báo cáo trong phần tổng quan ‘SD/SI Reports’ (Báo cáo SD/SI), 

bạn sẽ thấy phần hoàn thành báo cáo. Nó sẽ điền trước tỷ lệ SD và SI dựa trên những gì 

bạn đã định cấu hình làm mặc định. Tỷ lệ SD và SI có thể được điều chỉnh trên mỗi 

dòng của báo cáo.  
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Để lưu thông tin bạn đã cập nhật và quay lại biểu mẫu sau này, bạn có thể nhấp vào 

‘Save’ (Lưu). Để đặt lại tất cả thông tin về tỷ lệ mặc định và bắt đầu lại, bạn có thể nhấp 

vào ‘Reset’ (Đặt lại). 

 

Sau khi báo cáo hoàn tất và chính xác, hãy nhấp vào  ‘Finalize’ (Hoàn thành). Bạn sẽ 

được nhắc với tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Sau khi bạn nhấp vào ‘Agree’ 

(Đồng ý), Rainforest Alliance sẽ xuất hóa đơn cho tổng số tiền được ghi trên biểu mẫu 

đã hoàn thành. Hóa đơn sẽ được gửi qua email. 

 
 

20. CÁC CHỨC NĂNG DÀNH RIÊNG CHO MẶT HÀNG CHÈ 

THẢO MỘC VÀ CÂY GIA VỊ 

20.A TRỘN LẪN HỖN HỢP CHÈ THẢO MỘC 

Bạn có thể tạo hỗn hợp chè thảo mộc trên hệ thống theo hướng dẫn được nêu rõ trong 

Mục 15.A.3. Bạn có thể trộn các loại thảo mộc và gia vị khác nhau trong một lần bán 

số lượng lớn và bán lại bằng cách sử dụng tính năng Mask Footprint (Ẩn thông tin về 

nguồn gốc xuất xứ). 

 

21. CÁC CHỨC NĂNG DÀNH RIÊNG CHO MẶT HÀNG HOA 

21.A ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG 

Tất cả các loại hoa cần được báo cáo bằng đơn vị đo lường là “số cành” chứ không 

phải kilogam. 

 

21.B BÓ HOA 

Để báo cáo số lượng bó hoa trong hệ thống, các công ty có thể sử dụng chức năng 

sản phẩm nhiều thành phần (xem Mục 15) 

22. CÁC CHỨC NĂNG DÀNH RIÊNG CHO MẶT HÀNG  

CHUỐI VÀ TRÁI CÂY TƯƠI 

22.A ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG 

Bạn có thể chọn báo cáo dứa, cam và chuối theo các đơn vị đo lường khác nhau 

như thùng trong giao dịch. Bạn có thể thay đổi đơn vị đo lường trong phần Position (Vị 

trí) của giao dịch: 
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23. CÁC CHỨC NĂNG DÀNH RIÊNG CHO MẶT HÀNG TRÁI 

CÂY ĐÃ CHẾ BIẾN 

23.A BRIX (TỶ LỆ % HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG HÒA TAN TRONG NƯỚC) 

Đối với tất cả các giao dịch nước ép trái cây và trái cây nghiền đã qua chế biến, các 

công ty sẽ phải điền vào trường Brix (tỷ lệ % hàm lượng đường hòa tan trong nước) 

trong giao dịch. Bạn có thể nhập Brix vào phần Position (Vị trí) của giao dịch. 

 

 
 

 

 

 

24. PHÍ BẢN QUYỀN 

Phí Bản quyền được tính cho từng loại cây trồng theo quy định trong Điều khoản và Điều kiện 

Chung trong Thỏa thuận Cấp phép của Rainforest Alliance dựa trên các hoạt động được 

thực hiện trong hệ thống quản lý truy nguyên sản phẩm. Phí Bản quyền được tính một lần trong 

chuỗi cung ứng. 

 

Tab Finance (Tài chính) trong màn hình chính hiển thị phí bản quyền cho mỗi loại hàng hóa và 

hiển thị tổng quan các hóa đơn. Tổng quan này không bao gồm lịch sử thanh toán. 

 

 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem 

video này. 

Để thực hiện thao tác này trên MultiTrace, hãy xem video này. 

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/rainforest-alliance-license-agreement-general-terms-and-conditions/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/rainforest-alliance-license-agreement-general-terms-and-conditions/
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/EWMsDaKBUrxHrdHZYB9MseAB7oF6T5BmG5Qb1wK2b1JjYg?e=ceCQhS
https://raorg.sharepoint.com/:v:/s/RAPublic/Eazhs0qaiGJCsDhjWuVNEhQB1VDtAWJgw4KFJx77k4pHnQ?e=exoA1T
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25. LƯỢC SỬ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI 

Phiên bản số   
Có hiệu lực   

Ngày   
Những thay đổi quan trọng   

Trước   

Phiên bản số   

 1.0   Tháng 10/2022   Phiên bản mới   Không áp dụng 

1.1 Tháng 4/2022 

Những thông tin về chuyển đổi chè 

được loại bỏ trước khi khai báo 

redeem. 

1.0 

1.2 Tháng 5/2023 

Thông tin cập nhật về chức năng 

tổng hợp (Aggregation - Mục 14) và 

trường thông tin "tham chiếu" là 

trường bắt buộc đối với các chức 

năng Bán hàng (Sale), Chuyển đổi 

(Conversion) và khai báo Redeem. 

1.1 

1.3 Tháng 7 năm 2023 Phần mới cho chè SD/SI (Phần 19.C) 1.2 

 

 

Phần ghi chú miễn trừ trách nhiệm dịch thuật 

Vui lòng tham khảo văn bản chính thức bằng Tiếng Anh để hiểu rõ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc 

nào liên quan đến ý nghĩa chính xác của thông tin trong bản dịch. 


